
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số         /BV-HCQT 

Về việc mời quan tâm báo giá dịch vụ vệ 

sinh công nghiệp. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Giang, ngày     tháng  9 năm 2024 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuê vệ sinh công 

nghiệp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. Địa chỉ: Số 11, đường 

Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Nguyễn Ánh Ngọc – chuyên viên phòng Hành chính Quản trị 

- Điện thoại: 0949210188 

- Email: anhngocbvhg@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá theo một trong các cách thức sau: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Số 11, đường Minh Khai, tổ 10, phường Minh Khai, 

thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang 

- Nhận qua Zalo: 0949210188 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h ngày 11 tháng 9 năm 2024 đến trước 9h 

ngày 20 tháng 9 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá (Theo danh mục chi tiết kèm theo)./. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang rất mong các đơn vị quan tâm./. 

 

Nơi nhận: 
- Đăng iofice;  

- Đăng website BV, SYT; 

- Lưu HCQT, VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Dũng 

 



DANH MỤC KÈM THEO YÊU CẦU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số         /BV-HCQT, ngày     /9/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang) 

TT Nội dung  Mô tả nội dung công việc  
Khối 

lượng  

Đơn vị 

tính 

Địa điểm thực 

hiện dịch vụ  

Dự kiến ngày 

hoàn thành dịch 

vụ hàng hóa 

1 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

9.876 m2 Nhà A: 5 tầng 

(nhà 18) 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

2 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

5.742 m2 
Nhà B (Nhà 

19): 4 tầng 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 



sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

3 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

2.657 m2 
Nhà C (Nhà 

13): 4 tầng 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

4 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

3.846 m2 Nhà D: 4 tầng 
Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

5 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

885 m2 

Nhà E (Khoa 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn): 2 

tầng 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 



tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

6 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

3.656 m2 Nhà G: 4 tầng 
Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

7 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây 

cảnh. Quét mạng nhện; làm sạch 

các loại thiết bị điện;  các thiết bị 

trong nhà vệ sinh; các loại ghế 

ngồi; các loại bảng biển;  lan can; 

tường, cửa, ô thoáng; giường bệnh 

tủ đựng đồ; làm sạch cầu thang các 

loại, mái nhà và khu vực xung 

quanh tòa nhà; lau  khô các thiết bị 

sau khi đã làm sạch; cọ rửa, thay túi 

ựng và vận chuyển rác đúng quy 

trình kỹ thuật; xử lý kịp thời các vết 

643 m2 
Nhà H: Nhà 

dịch vụ tổng 

hợp (3 tầng) 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 



bẩn phát sinh; thông tắc nhà vệ 

sinh, thoát sàn; khơi thông cống 

rãnh, hố ga 

8 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

Quét mạng nhện; làm sạch các loại 

thiết bị điện;  các thiết bị trong nhà 

vệ sinh; các loại ghế ngồi; các loại 

bảng biển;  lan can; tường, cửa, ô 

thoáng; giường bệnh tủ đựng đồ; 

làm sạch cầu thang các loại, mái nhà 

và khu vực xung quanh tòa nhà; lau  

khô các thiết bị sau khi đã làm sạch; 

cọ rửa, thay túi ựng và vận chuyển 

rác đúng quy trình kỹ thuật; xử lý 

kịp thời các vết bẩn phát sinh; thông 

tắc nhà vệ sinh, thoát sàn; khơi 

thông cống rãnh, hố ga 

1.951 m2 
Nhà P: Khoa 

Truyền nhiễm 

(4 tầng) 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

9 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

Quét mạng nhện; làm sạch các loại 

thiết bị điện;  các thiết bị trong nhà 

vệ sinh; các loại ghế ngồi; các loại 

bảng biển;  lan can; tường, cửa, ô 

thoáng; giường bệnh tủ đựng đồ; 

làm sạch cầu thang các loại, mái nhà 

và khu vực xung quanh tòa nhà; lau  

khô các thiết bị sau khi đã làm sạch; 

cọ rửa, thay túi đựng và vận chuyển 

rác đúng quy trình kỹ thuật; xử lý 

kịp thời các vết bẩn phát sinh; thông 

tắc nhà vệ sinh, thoát sàn; khơi 

thông cống rãnh, hố ga 

736 m2 
Nhà T: Khoa 

Tâm thần (3 

tầng) 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

10 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

Quét mạng nhện; làm sạch các loại 

thiết bị điện;  các thiết bị trong nhà 

vệ sinh; các loại ghế ngồi; các loại 

bảng biển;  lan can; tường, cửa, ô 

1.007 m2 
Nhà A 10: (3 

tầng) 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 



thoáng; giường bệnh tủ đựng đồ; 

làm sạch cầu thang các loại, mái nhà 

và khu vực xung quanh tòa nhà; lau  

khô các thiết bị sau khi đã làm sạch; 

cọ rửa, thay túi ựng và vận chuyển 

rác đúng quy trình kỹ thuật; xử lý 

kịp thời các vết bẩn phát sinh; thông 

tắc nhà vệ sinh, thoát sàn; khơi 

thông cống rãnh, hố ga 

11 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

Quét mạng nhện; làm sạch các loại 

thiết bị điện;  các thiết bị trong nhà 

vệ sinh; các loại ghế ngồi; các loại 

bảng biển;  lan can; tường, cửa, ô 

thoáng; giường bệnh tủ đựng đồ; 

làm sạch khu vực xung quanh tòa 

nhà; lau  khô các thiết bị sau khi đã 

làm sạch; cọ rửa, thay túi đựng và 

vận chuyển rác đúng quy trình kỹ 

thuật; xử lý kịp thời các vết bẩn phát 

sinh; thông tắc nhà vệ sinh, thoát 

sàn; khơi thông cống rãnh, hố ga 

100 m2 
Nhà xử lý chất 

thải y tế 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

12 Vệ sinh công nghiệp 

Tưới và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh. 

Quét mạng nhện; làm sạch các loại 

thiết bị điện;  các thiết bị trong nhà 

vệ sinh; các loại ghế ngồi; các loại 

bảng biển; lan can; tường, cửa, ô 

thoáng; giường bệnh tủ đựng đồ; 

làm sạch khu vực xung quanh tòa 

nhà; lau  khô các thiết bị sau khi đã 

làm sạch; cọ rửa, thay túi đựng và 

vận chuyển rác đúng quy trình kỹ 

thuật; xử lý kịp thời các vết bẩn phát 

sinh; thông tắc nhà vệ sinh, thoát 

sàn; khơi thông cống rãnh, hố ga 

735 m2 

Nhà cầu: 3 tầng 

(Từ nhà A đến 

nhà D đến nhà 

A10 đến nhà G) 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 



13 Vệ sinh công nghiệp 

Làm sạch các loại bảng biển và đèn 

chiếu sáng; cọ rửa thùng đựng rác, 

thay túi đựng rác; vận chuyển rác 

thải đến nơi quy định đúng quy trình 

kỹ thuật; khử mùi, tiệt trùng, diệt 

khuẩn; xử lý kịp thời các vết bẩn 

phát sinh;  tưới và chăm sóc bồn hoa, 

cây cảnh; khơi thông cống rãnh, hố 

ga làm sạch mái nhà  và khu vực 

xung quanh các tòa nhà 

11.027 m2 

Toàn bộ sân bê 

tông, các nhà 

xe, bồn hoa tại 

Bệnh viện 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

14 Vệ sinh công nghiệp 

Quét mạng nhện; làm sạch các loại 

thiết bị điện;  các thiết bị trong nhà 

vệ sinh; các loại ghế ngồi; các loại 

bảng biển;  lan can; tường, cửa, ô 

thoáng; làm sạch cầu thang, mái 

nhà và khu vực xung quanh tòa 

nhà; cọ rửa, thay túi đựng và vận 

chuyển rác đúng quy định; xử lý 

kịp thời các vết bẩn phát sinh; 

thông tắc nhà vệ sinh, thoát sàn; 

khơi thông cống rãnh, hố ga… 

(tòa nhà 4 tầng và nhà bảo vệ) 

1.096 m2 
Tòa nhà Ban 

bảo vệ sức khỏe 

(cũ  

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 

15 Vệ sinh công nghiệp 

Làm sạch các loại bảng biển và đèn 

chiếu sáng; cọ rửa thùng đựng rác, 

thay túi đựng rác; vận chuyển rác 

thải đến nơi quy định đúng quy trình 

kỹ thuật; khử mùi, tiệt trùng, diệt 

khuẩn; xử lý kịp thời các vết bẩn 

phát sinh;  tưới và chăm sóc bồn hoa, 

cây cảnh; khơi thông cống rãnh, hố 

ga làm sạch mái nhà và khu vực 

xung quanh các tòa nhà 

500 m2 

Toàn bộ khuôn 

viên tòa nhà 

Ban bảo vệ sức 

khỏa cũ 

Trong thời gian 12 

tháng kể từ ngày 

ký kết hợp đồng 
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